
LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẠI HỌC CAMBRIDGE 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

   Địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

   Điện thoại: (08) 3829.1023 - 3829.1039 

   Website: http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn 

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát: KET - PET 

Thời hạn đăng ký 
Ngày - Thứ  

Từ Đến 

18/02/2017 Bảy 13/12/2016 30/12/2016 

11/03/2017 Bảy 03/01/2017 19/01/2017 

14/05/2017 CN 07/03/2017 23/03/2017 

10/06/2017 Bảy 03/04/2017 20/04/2017 

21/10/2017 Bảy 14/08/2017 31/08/2017 

18/11/2017 Bảy 12/09/2017 28/09/2017 

09/12/2017 Bảy 03/10/2017 19/10/2017 

 

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát: FCE 

Thời hạn đăng ký 
Ngày - Thứ  

Từ Đến 

18/03/2017 Bảy 03/01/2017 19/01/2017 

22/04/2017 Bảy 08/02/2017 28/02/2017 

03/06/2017 Bảy 03/04/2017 20/04/2017 

07/10/2017 Bảy 02/08/2017 24/08/2017 

02/12/2017 Bảy 02/10/2017 19/10/2017 

Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát: TKT 

Thời hạn đăng ký 
Ngày - Thứ  

Từ Đến 

12/02/2017 CN 13/12/2016 30/12/2016 

22/04/2017 Bảy 08/02/2017 28/02/2017 

03/06/2017 Bảy 03/04/2017 20/04/2017 

20/08/2017 CN 13/06/2017 29/06/2017 

07/10/2017 Bảy 02/08/2017 24/08/2017 

02/12/2017 Bảy 02/10/2017 19/10/2017 

Chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi: Starters - Movers -  Flyers (YLE) 

Ngày - Thứ  
Thời hạn đăng ký  

Từ Đến 

T
H

Á
N

G
 N

Ă
M

 

06 Bảy 01/03/2017 16/03/2017 

07 CN 01/03/2017 16/03/2017 

13 Bảy 07/03/2017 23/03/2017 

20 Bảy 14/03/2017 30/03/2017 

21 CN 14/03/2017 30/03/2017 

27 Bảy 14/03/2017 30/03/2017 

28 CN 14/03/2017 30/03/2017 

31 Tư 14/03/2017 30/03/2017 

T
H

Á
N

G
 S

Á
U

 

04 CN 03/04/2017 20/04/2017 

11 CN 03/04/2017 20/04/2017 

17 Bảy 11/04/2017 27/04/2017 

18 CN 11/04/2017 27/04/2017 

24 Bảy 11/04/2017 27/04/2017 

25 CN 11/04/2017 27/04/2017 

T
H

Á
N

G
 B

Ả
Y

 

08 Bảy 02/05/2017 18/05/2017 

09 CN 02/05/2017 18/05/2017 

22 Bảy 15/05/2017 31/05/2017 

23 CN 15/05/2017 31/05/2017 

T
H

Á
N

G
 T

Á
M

 

12 Bảy 06/06/2017 22/06/2017 

13 CN 06/06/2017 22/06/2017 

26 Bảy 13/06/2017 29/06/2017 

27 CN 13/06/2017 29/06/2017 

Ngày - Thứ  
Thời hạn đăng ký 

Từ Đến 

T
H

Á
N

G
 C

H
ÍN

 

09 Bảy 04/07/2017 21/07/2017 

10 CN 04/07/2017 21/07/2017 

23 Bảy 11/07/2017 31/07/2017 

24 CN 11/07/2017 31/07/2017 

T
H

Á
N

G
 M

Ư
Ờ

I 

14 Bảy 15/08/2017 31/08/2017 

15 CN 15/08/2017 31/08/2017 

28 Bảy 01/09/2017 14/09/2017 

29 CN 01/09/2017 14/09/2017 

T
H

Á
N

G
 M

Ư
Ờ

I M
Ộ

T
 

11 Bảy 05/09/2017 21/09/2017 

12 CN 05/09/2017 21/09/2017 

25 Bảy 12/09/2017 28/09/2017 

26 CN 12/09/2017 28/09/2017 

T
H

Á
N

G
 M

Ư
Ờ

I H
A

I 
03 CN 02/10/2017 19/10/2017 

10 CN 02/10/2017 19/10/2017 

16 Bảy 10/10/2017 26/10/2017 

17 CN 10/10/2017 26/10/2017 

Ngày - Thứ  
Thời hạn đăng ký 

Từ Đến 

T
H

Á
N

G
 M

Ộ
T

 

07 Bảy 01/11/2016 18/11/2016 

08 CN 01/11/2016 18/11/2016 

14 Bảy 01/11/2016 18/11/2016 

15 CN 01/11/2016 18/11/2016 

T
H

Á
N

G
 H

A
I  

19 CN 13/12/2016 30/12/2016 

25 Bảy 13/12/2016 30/12/2016 

26 CN 13/12/2016 30/12/2016 

T
H

Á
N

G
 B

A
 

04 Bảy 03/01/2017 19/01/2017 

05 CN 03/01/2017 19/01/2017 

12 CN 03/01/2017 19/01/2017 

19 CN 03/01/2017 19/01/2017 

25 Bảy 03/01/2017 19/01/2017 

26 CN 03/01/2017 19/01/2017 

31 Sáu 03/01/2017 19/01/2017 

T
H

Á
N

G
 T

Ư
 

01 Bảy 07/02/2017 23/02/2017 

02 CN 07/02/2017 23/02/2017 

08 Bảy 07/02/2017 23/02/2017 

09 CN 07/02/2017 23/02/2017 

15 Bảy 07/02/2017 23/02/2017 

16 CN 07/02/2017 23/02/2017 

23 CN 01/03/2017 17/03/2017 



MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ KỲ THI TIẾNG ANH CAMBRIDGE  

   Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

   Địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

   Điện thoại: (08) 3829.1023 - 3829.1039 

   Website: http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tên chứng chỉ Chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi  Chứng chỉ tiếng Anh tổng quát  
Chứng chỉ năng lực  

giảng dạy tiếng Anh 

Cấp độ 

 STARTERS - CEFR Pre A1 

 MOVERS - CEFR A1 

 FLYERS - CEFR A2 

 KET - Key English Test - CEFR A2 

 PET - Preliminary English Test - CEFR B1 
FCE - First Certificate in English - CEFR B2 TKT - Teaching Knowledge Test  

Lệ phí thi 21 USD/ thí sinh 31 USD/ thí sinh 48 USD/ thí sinh 36 USD/ module/thí sinh 

Các môn thi 

 Nghe 

 Đọc - Viết 

 Vấn đáp 

 Đọc - Viết 

 Nghe 

 Vấn đáp 

 Đọc-Sử dụng tiếng Anh 

 Viết 

 Nghe 

 Vấn đáp 

 Module 1 

 Module 2 

 Module 3  

(thí sinh có thể thi 1,2 hoặc 3 Module) 

Đối tượng Học sinh tiểu học 
Sinh viên, giáo viên đang học tập 

hoặc giảng dạy môn tiếng Anh 
Học sinh THCS, THPT và đối tượng khác  

Thời gian nhận 

chứng chỉ 
Sau ngày thi từ 4 - 6 tuần 

 Thí sinh xem kết quả thi trên Internet theo hướng dẫn ở tờ “Confirmation of Entry 

and Timeable” tại mục “Result information” phát khi nhận số báo danh. 

 Sau ngày thi từ 8 - 10 tuần. 

Sau ngày thi từ 4 - 6 tuần 

1.  Phát chứng chỉ theo đơn vị hoặc cá nhân đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Phụ huynh, học sinh vui lòng mang theo phiếu dự thi để nhận chứng chỉ. 

2. Thí sinh có khó khăn về thị lực, thính lực, khả năng vận động hoặc rối loạn hành vi …, xin vui lòng thông báo khi đăng ký dự thi để Trung tâm có kế hoạch hỗ trợ. 

3. Lệ phí thi không hoàn trả với bất cứ lý do gì. Đối với anh văn thiếu nhi (Starters - Movers - Flyers) sẽ được bảo lưu lệ phí chuyển cho kỳ thi sau trong các trường hợp: 

a. Thí sinh bị ốm đột xuất: có giấy xác nhận của cơ quan y tế                                                         b. Gia đình thí sinh có tang chế: Ông, bà nội ngoại, bố, mẹ, anh, chị, em ruột 

   Phụ huynh, học sinh liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trước ngày thi hoặc lãnh đạo Hội đồng thi trong ngày thi để được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển kỳ thi. 

Lệ phí thi được quy đổi thành tiền Việt Nam bằng 2 hình thức thu : 

1. Thu tiền mặt 

2. Chuyển khoản:Khuyến khích các đơn vị nộp lệ phí thi qua tài khoản:                     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ-TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                                                                                                   SỐ TÀI KHOẢN:31010000466009     

                                                        Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh TPHCM 


